PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN : LỊCH SỬ 6
(TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 23/10/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark11]Tên bài học/ chủ đề:

	Bài 7. LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.














	- ĐỌC SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)
- TÌM HIỂU THEO HƯỚNG DẪN SAU:
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: (HS tự học)
II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI: 
- Em hãy cho biết nhóm người đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà là gì? 
- Quan sát hình 7.2, em hãy cho biết đâu là nơi tập trung những quốc gia thành thị của người Xu – me?
- Quan sát hình 7.2, em hãy kể tên những thành thị gắn với những nhà nước ra đời sau giai đoạn Xu – me?
III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU:
 Phiếu học tập (5 phút)
      Dựa tranh ảnh về thành tựu văn hóa Lưỡng Hà cổ đại ở hình 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 và thông tin trong SGK/39,40 em hãy hoàn thiện bảng thống kê theo mẫu:
	Lĩnh vực
	Thành tựu nổi bật
	Ảnh minh họa (chỉ cần ghi hình mấy)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


- Em thứ đánh giá  những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Lưỡng Hà?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Căn cứ vào sgk em hãy điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống ở từng nội dung sau:
[bookmark: bookmark56]I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: (HS tự học)
II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI:
- Khoảng 3500 TCN, người Xu-me xây dựng những quốc gia thành thị  nhà nước đầu tiên của người Lưỡng Hà. 
- Hạ lưu sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ là nơi tập trung nhiều quốc gia thành thị nổi tiếng, đặc biệt là thành Ba-bi-lon. 
III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU:
- Chữ viết và văn học:
   + Chữ hình nêm
   + Bộ sử thi Gin-ga-met (Gilgames)
- Luật pháp: Bộ luật Ha – mu- ra- bi
- Toán học: Hệ thống đếm lấy số 60 làm cơ sở
- Kiến trúc – Điêu khắc: Vườn treo Ba-bi-lon  
 Đóng góp đối với nền văn minh nhân loại
LUYỆN TÂP- VẬN DỤNG:
1. Thành tựu nào của người Lưỡng Hà cổ đại còn ảnh hưởng đến ngày nay?
2. Kể tên những đồ vật xung quanh em có ứng dụng thành tựu toán học của người Lưỡng Hà cổ đại. 


       
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Bài 8 (tiết 1)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	- Tên bài học/ chủ đề:
	BÀI 8: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI  

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	- ĐỌC SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)
- TÌM HIỂU THEO HƯỚNG DẪN SAU:
I. Điều kiện tự nhiên: hs tự học 
II. Xã hội Ấn Độ cổ đại:
- Chế độ đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại được phân chia dựa trên cơ sở nào? 
-  Qua sơ đồ 8.2, em hãy cho biết đẳng cấp nào có vị thế cao nhất và đẳng cấp nào có vị trí thấp nhất? 
III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu:
- Em hãy hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau:
	Lĩnh vực
	Thành tựu nổi bật

	
	




	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Căn cứ vào sgk em hãy điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống ở từng nội dung sau:
I. Điều kiện tự nhiên: hs tự học 
II. Xã hội Ấn Độ cổ đại:
- Xã hội chia thành 4 đẳng cấp:Tăng lữ, Vương công- Vũ sĩ, Người binh dân, những người thấp kém trong xã hội
- Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau
- Những người thuộc đẳng cấp dưới phải phục tùng người đẳng cấp trên
III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu:
- Tôn giáo:
+ Ấn Độ là quê hương của nhiều các tôn giáo. 
+ Bà La Môn là tôn giáo cổ xưa nhất, sau được cải biến thành Hin – đu (Ấn Độ giáo)
+ Phật giáo: Do Thích Ca Mâu Ni (563 TCN -  483TCN) sang lập.
- Chữ viết - văn học:
 + Chữ viết: Người Ấn có chữ viết từ rất sớm. Đó là chữ Phạn ra đời. 
 + Văn học: Nổi tiếng với truyên ngụ ngôn về các loài vật Pan-cha-tan-tra.
- Khoa học tự nhiên: 
+ Toán học là thành tựu nổi bật. Các số 0 đến 9 đã được phát minh và sử dụng từ sớm.
+ Y học: Biết sử dụng thuốc tê, thuốc mê, thảo mộc.
- Kiến trúc và điêu khắc:
+ Chùa hang A-gian-ta
+ Đại bảo tháp San – chi
+ Tác phẩm nghệ thuât cột đá sư tử của vua A-sô-ca, thế kỉ III TCN
LUYỆN TÂP – VẬN DỤNG:
1. Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại biểu hiện như thế nào?
2. Hãy kể một số thành tựu về tôn giáo, kiến trúc của Ấn Độ có ảnh hưởng đến Việt Nam


( TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 30/10/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	- Tên bài học/ chủ đề: XÃ HỘI CỔ ĐẠI 
	BÀI 8: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	- ĐỌC SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ( Hướng dẫn học sinh tự học)
* Giáo viên hướng dẫn học sinh tự học nắm được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng:
- Vị trí địa lý : Khu vực Nam Á
- Địa hình : Phía Bắc bao bọc dãy Hi-ma-lay-a, trung tâm dãy Vin-đi-a chia Ấn Độ thành hai vùng Bắc Ấn và Nam Ấn.
- Vùng Bắc Ấn có hai con sông lớn: Sông Ấn và Sông Hằng.
> Là vùng có đông cư dân sinh sống.
- Kinh tế : trồng trọt và chăn nuôi
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark79]II. XÃ HỘI ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
-  Sau khi tiến vào lãnh thổ Ấn Độ người Arian đã làm gì? Họ dựa vào đâu ?
· Khoảng 1500 năm TCN người A-ry-a đến xâm chiếm.
· Chế độ đẳng cấp do người A-ry-a thiết lập,gồm 4 đẳng cấp : Tăng lữ, vương công – vũ sĩ, bình dân, những người thấp kém trong xã hội.
- Qua sơ đồ 8.2, em hãy cho biết  đẳng cấp nào có vị thế cao nhất và cấp nào có vị thế thấp nhất ?
-> Đẳng cấp cao nhất là : Tăng lữ, quý tộc. Đẳng cấp thấp nhất là những người thấp kém trong xã hội.
III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU
· Trình bày những thành tựu văn hóa Ấn Độ cổ đại?
+Tôn giáo: Ấn Độ là quê hương của các tôn giáo lớn trên thế giới.
             Bà La Môn là tôn giáo cổ xưa, sau được cải biến thành Hin –đu giáo (Ấn Độ giáo).
              Phật giáo.
+Chữ viết: Chữ phạn
+ Văn học : tác phẩm tôn giáo, sử thi, truyện ngụ ngôn.
     + Khoa học tự nhiên: Toán học phát minh ra hệ thống 10 chữ số từ 0 đến 9. Y học đạt được nhiều thành tựu.
+ Kiến trúc và điêu khắc: Có nhiều công trình kiến trúc và điêu khắc tiêu biểu – chịu ảnh hưởng tôn giáo.
· Nêu dẫn chứng ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ tới các nước Đông Nam Á và Việt Nam?
Đền Ăng kor Thom - Campuchia
Đền thờ Paramabanan – Indonexia 
 (Công trình đạo Hindu lớn nhất (ĐNA)
Chùa Bái Đính – Việt Nam 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN (HS Tự học)
II. XÃ HỘI ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
- Khoảng 2500 năm TCN, người bản địa Đra-vi-đa đã khởi đầu văn minh.
- Khoảng 1500 năm TCN người A-ry-a đến xâm chiếm.
- Chế độ đẳng cấp do người A-ry-a thiết lập.
+ Gồm 4 đẳng cấp: Tăng lữ, vương công – vũ sĩ, bình dân, những người thấp kém trong xã hội.
 III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU
- Tôn giáo: Ấn Độ là quê hương của các tôn giáo lớn trên thế giới.
     + Bà La Môn là tôn giáo cổ xưa, sau được cải biến thành Hin – đu giáo (Ấn Độ giáo)  
[bookmark: _GoBack]    + Phật giáo.
- Chữ viết, văn học:
    + Chữ viết: Chữ phạn
    + Văn học: tác phẩm tôn giáo, sử thi, truyện ngụ ngôn.
- Khoa học tự nhiên : 
    + Toán học : Phát minh ra hệ thống 10 chữ số từ 0 đến 9.
    + Y học đạt được nhiều thành tựu.
- Kiến trúc và điêu khắc: Có nhiều công trình kiến trúc và điêu khắc tiêu biểu – chịu ảnh hưởng tôn giáo.
* HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
Câu 1: Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại biểu hiện như thế nào?
* HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn mô tả một thành tựu văn hóa của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam.



1. Lưu ý:
HS có thể gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh và nhận phản hồi. Hoặc liên lạc qua đường dây nóng: Mai Thị Giang – THCS Nguyễn An Ninh  (0908031923).

-Hết-

